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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHƢƠNG MỸ 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

        Bản án số: 91/2019/HS-ST  

        Ngày 24/9/2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƢƠNG MỸ – THÀNH PHỐ  HÀ NỘI 
 

- Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Quý  

                                                  Ông Phạm Tiến Lợi  

        -Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Th  Thu  i n – Thẩm tra viên Toà án 

nhân dân huyện Chương Mỹ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ tham gia phiên 

toà: B  Đỗ Th  Ly - Kiểm sát viên. 

Ng y 24 tháng  9 năm 2019, tại trụ sở To  án nhân dân huyện Chương 

Mỹ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự  sơ thẩm thụ lý số 89/2019/TLST - 

HS ngµy 28/8/2019 theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử số 87/2019/QĐXXST – 

HS ngày 09/9/2019 đối với các b  cáo: 

1/ NGUYỄN TRUNG TH, sinh năm 1990 

TQ: Thôn H – Đ – M –    N i 

Ngh  nghiệp: Lao đ ng tự do              Trình đ  văn hóa: 9/12         

Dân t c: Kinh               Giới tính: Nam 

Tôn giáo: Không           Quốc t ch: Việt Nam 

Con ông: Nguyễn Văn T – sinh năm 1958 

Con bà: Nguyễn Th  Th1 – sinh năm 1957 

Vợ: Bùi Th    – sinh năm 1994 

Con: Chưa có 

Danh ch  bản số 376 lập ng y 13/6/2019 tại Công an huyện Chương Mỹ 

Nhân thân: - Bản án số 128/ SST ngày 29/3/2010, Tòa án nhân dân 

quận H phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 14 tháng 6 ngày v  

t i Tiêu thụ t i sản do người khác phạm t i m  có ( đã được xóa án). 

- Bản án số 180/ SST ng y 17/8/2011, Tòa án nhân dân quận C phạt 13 

tháng tù v  t i Tiêu thụ t i sản do người khác phạm t i m  có, tổng hợp với 9 

tháng tù của bản án số 128/ SST ng y 29/3/2010 của Tòa án nhân dân quận H, 
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bu c phải chấp h nh hình phạt chung 22 tháng tù. Ra trại ng y 19/01/2012 ( đã 

được xóa án). 

- Bản án số 60/HSST ng y 15/6/2012, Tòa án nhân dân quận T phạt 3 

năm tù v  t i Tr m cắp t i sản. Ra trại ng y 18/02/2015. Số ti n 10.000.000đ 

bồi thường cho b  hại do người b  hại chưa có đơn yêu cầu, hết thời hiệu thi 

h nh án ( đã được xóa án). 

Tạm giữ, tạm giam: Không  

B  cáo tại ngoại. Có mặt. 

2/ LÊ DUY H, sinh năm 1995 

TQ: M – Đ – M –    N i 

Ngh  nghiệp: Lao đ ng tự do              Trình đ  văn hóa: 10/12         

Dân t c: Kinh               Giới tính: Nam 

Tôn giáo: Không           Quốc t ch: Việt Nam 

Con ông: Lê Văn S – sinh năm 1963 

Con b : Lô Th  Th2 – sinh năm 1971 

Vợ, con: Chưa có 

Danh ch  bản số 369 lập ng y 09/6/2019 tại Công an huyện Chương Mỹ 

Ti n án, ti n sự: Chưa 

Tạm giữ: 07 – 13/6/2019 

B  cáo tại ngoại. Có mặt. 

* Ngƣời bị hại: Anh Nguyễn Duy Q– sinh năm 1992; Trú tại: T – H – C - 

   N i. Vắng mặt. 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Duy Đ – sinh 

năm 1968; Trú tại: T – H – C -    N i. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có trong hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 17 giờ ng y 07/6/2019, Nguyễn Trung Th 

mang theo 01 vam phá khóa hình chữ T mục đích tr m cắp t i sản, Th đi đến 

khu vực hồ T – quận C –    N i gặp Lê Duy   ( l m ngh  xe ôm), Th rủ   v  

quê trên đường v  nếu thấy xe máy sơ hở thì tr m cắp bán lấy ti n chia nhau,   

đồng ý và đi u khiển xe mô tô hiệu  ONDA WAVE m u đỏ đen BKS: 29T1 – 

377.64 chở Th. Khi đi đến thôn T – H – C -    N i Thái phát hiện trước cửa nh  

anh Nguyễn Duy Q dựng 01 chiếc xe mô tô hiệu  ONDA BKS: 29X1 – 698.12 

l  xe của ông Nguyễn Duy Đ ( bố đẻ anh Q) giao cho anh Q sử dụng l m 



 3 

phương tiện đi lại. Thấy không có người, Th bảo   đi u khiển xe quay lại, Th đi 

ra chỗ chiếc xe,   đứng ngo i cảnh giới. Khi Th dùng vam phá khóa chọc v o ổ 

khóa xe máy thì b  anh Nguyễn Duy Q v  anh Nguyễn Duy   ( em trai anh Q) 

phát hiện, hô hoán cùng Công an xã H bắt quả tang.  

Vật ch ng vụ  n: - 01 xe mô tô HONDA WAVE m u đỏ, đen, bạc BKS: 

29T1 – 377.64 của Lê Duy  ; 

- 01 xe mô tô  ONDA WAVE m u đen, bạc BKS: 29X1 – 698.12 của 

anh Nguyễn Duy Q; 

- 01 vam phá khóa hình chữ T của Nguyễn Trung Th. 

Bản Kết luận đ nh giá t i sản số 71/KL -  ĐĐG ng y 09/6/2019 của   i 

đồng đ nh giá t i sản trong tố tụng hình sự huyện Chương Mỹ kết luận: 01 xe 

máy nhãn hiệu Honda Wave; BKS 29X1 – 698.12 màu sơn đen; số máy 

JA39B0550987; số khung 3903HY575860 ( đã qua sử dụng), giá trị còn lại: 

17.500.000đ. 

Tr ch nhiệ  d n sự: -  Ng y 18/6/2019, Cơ quan đi u tra Công an 

huyện Chương Mỹ đã trả lại chiếc xe mô tô cho ông Nguyễn Duy Đ.  

- Ng y 16/9/2019, Nguyễn Trung Th – Lê Duy H đã bồi thường cho ông 

Nguyễn Duy Đ số ti n thay ổ khóa xe máy 680.000đ. Ông Đ đã nhận đủ, không 

đ  ngh  gì. 

Trong quá trình đuổi bắt Nguyễn Trung Th – Lê Duy H b  m t số người 

dân đánh gây thương tích nhẹ nhưng Th– H đ u không đ  ngh  giám đ nh v  

không yêu cầu bồi thường. 

Cáo trạng số 95/CT - VKS ngày 24/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Chương Mỹ truy tố Nguyễn Trung Th – Lê Duy H t i Tr m cắp t i sản 

theo khoản 1 Đi u 173 B  luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố v  đ  

ngh  áp dụng khoản 1 Đi u 173; điểm b, s khoản 1 Đi u 51 B  luật hình sự         

( riêng Lê Duy H áp dụng thêm điểm i khoản 1 Đi u 51; Đi u 65 B  luật hình 

sự) phạt: Nguyễn Trung Th từ 12 – 15 tháng tù. 

Lê Duy H 9 – 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

18 – 24 tháng. 

Miễn hình phạt bổ sung cho các b  cáo. 

Xử lý vật chứng: - T ch thu sung quỹ xe máy  onda Wave của Lê Duy 

H; 
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- T ch thu tiêu hủy 01 vam phá khóa. 

Trách nhiệm dân sự: Ngày 16/9/2019, Nguyễn Trung Th và Lê Duy H 

bồi thường cho ông Nguyễn Duy Đ số ti n 680.000đ sửa xe, ông Đ không yêu 

cầu bồi thường khoản ti n n o khác nên chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ các t i liệu trong hồ sơ đã được tranh 

tụng tại phiên tòa,   i đồng xét xử nhận đ nh: 

[1] Về tố tụng: Cơ quan đi u tra Công an huyện Chương Mỹ, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Chương Mỹ, Đi u tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình 

đi u tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quy n, trình tự, thủ tục theo quy đ nh 

của B  luật tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra v  tại phiên tòa, những người 

tham gia tố tụng không có ý kiến khiếu nại v  quyết đ nh, h nh vi của Cơ quan 

tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng. Do đó các quyết đ nh, h nh vi tố tụng 

của cơ quan tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng đ u hợp pháp. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, Nguyễn Trung Th – Lê Duy H khai nhận 

h nh vi phạm t i như n i dung cáo trạng quy kết. Lời khai của b  cáo phù hợp 

với tang vật thu giữ, kết luận giám đ nh, lời khai của b  hại; người có quy n lợi, 

ngh a vụ liên quan v  các t i liệu khác Cơ quan đi u tra đã thu thập. Do đó có đủ 

cơ sở kết luận: Khoảng 20 giờ 15 phút ng y 07/6/2019, lợi dụng sự sơ hở trong 

việc quản lý t i sản của anh Nguyễn Duy Q ( thôn T – xã H – huyện C – thành 

phố    N i), Nguyễn Trung Th – Lê Duy H đã tr m cắp 01 xe mô tô Honda 

Wave; BKS 29X1 – 698.12 tr  giá 17.500.000đ khi chưa chuyển d ch được t i 

sản thì b  phát hiện bắt giữ.   nh vi của các b  cáo cấu th nh t i Tr m cắp t i 

sản, cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố Th - H theo khoản 1 Đi u 173 B  luật 

hình sự l  có căn cứ, đúng pháp luật. 

  nh vi của các b  cáo l  nguy hiểm cho xã h i, đã xâm hại đến quy n sở 

hữu t i sản của người khác, gây mất trật tự tr  an xã h i, tạo dư luận xấu trong 

nhân dân.  

Nguyễn Trung Th giữ vai trò chính trong vụ án, l  người khởi xướng, rủ 

rê, chuẩn b  dụng cụ phá khóa và trực tiếp thực hiện h nh vi tr m cắp t i sản, 

nhân thân b  cáo xấu đã ba lần b  kết án ( mặc dù đã được xóa án) nhưng không 

lấy đó l m b i học m  vẫn cố ý phạm t i. Vì vậy cần áp dụng hình phạt tù 

nghiêm khắc cách ly ra khỏi xã h i m t thời gian để cải tạo, giáo dục b  cáo đáp 

ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống t i phạm. Tuy nhiên xét b  cáo th nh khẩn 
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khai báo, ăn năn hối cải; t i sản đã thu hồi ngay trả lại người b  hại; bồi thường 

khắc phục hậu quả l  các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo theo điểm b, s 

khoản 1 Đi u 51 B  luật hình sự.  

Lê Duy H l  người được Th rủ rê tr m cắp t i sản, dùng xe máy của mình 

chở Th, l m nhiệm vụ cảnh giới nên vai trò thấp hơn Th, song cũng cần áp dụng 

hình phạt tù với b  cáo. Tuy nhiên xét nhân thân H chưa có ti n án, ti n sự; 

th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm t i lần đầu v  thu c trường hợp ít 

nghiêm trọng, chưa được hưởng lợi, cùng Th bồi thường khắc phục hậu quả. B  

cáo có nhi u tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, i, s khoản 1 Đi u 51 B  luật hình 

sự, có nơi cư trú rõ ràng nên cho b  cáo được cải tạo tại đ a phương, thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật, tạo đi u kiện cho b  cáo tự cải tạo trở th nh người tốt. 

Do các b  cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không áp dụng hình phạt 

bổ sung bằng ti n quy đ nh tại khoản 5 Đi u 173 B  luật hình sự. 

 [3] Về tr ch nhiệ  d n sự: Ông Nguyễn Duy Đ đã nhận xe máy v  số 

ti n 680.000đ, không đ  ngh  gì thêm v  phần bồi thường nên phần trách nhiệm 

dân sự không đặt ra xem xét. 

 [4] Tang vật vụ  n: 01 vam phá khóa hình chữ T l  công cụ dùng cho 

việc phạm t i, không còn giá tr  sử dụng nên t ch thu tiêu hủy. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE m u đỏ, đen, bạc BKS: 29T1 – 

377.64 số máy:  C12E0173295; số khung: RLHHC12018Y583110 l  phương 

tiện Lê Duy H sử dụng v o việc phạm t i cần t ch thu sung ngân sách nh  nước. 

 [5] Về  n phí: Các b  cáo phải ch u án phí theo quy đ nh. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố Nguyễn Trung Th – Lê Duy H phạm t i Tr m cắp t i sản. 

Căn cứ khoản 1 Đi u 173; điểm b, s khoản 1 Đi u 51B  luật hình sự, 

phạt: Nguyễn Trung Th 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ ng y bắt thi h nh án. 

Căn cứ khoản 1 Đi u 173; điểm b, i, s khoản 1 Đi u 51; Đi u 65 B  luật 

hình sự, phạt: Lê Duy   9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

18 tháng kể từ ng y tuyên án sơ thẩm. 

Giao b  cáo Lê Duy   cho Ủy ban nhân dân xã Đ – huyện M – th nh phố 

   N i giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được 

hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Đi u 69 Luật thi h nh án 

hình sự. 
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Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm ngh a 

vụ theo quy đ nh của Luật thi h nh án hình sự hai lần trở lên thì Tòa án có thể 

quyết đ nh bu c người được hưởng án treo phải chấp h nh hình phạt tù của bản 

án đã cho hưởng án treo.  

* Xử lý vật ch ng:  p dụng Đi u 47 B  luật hình sự, Đi u 106 B  luật 

tố tụng hình sự:  

- T ch thu tiêu hủy 01 vam phá khóa hình chữ T. 

- T ch thu sung ngân sách nh  nước của Lê Duy   01 xe mô tô nhãn hiệu 

HONDA WAVE m u đỏ, đen, bạc BKS: 29T1 – 377.64 số máy: 

 C12E0173295; số khung: RLHHC12018Y583110.  

(Tình trạng vật chứng trên như Biên bản giao nhận ng y 26/8/2019 giữa 

Công an huyện Chương Mỹ v  Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Chương Mỹ). 

Các b  cáo phải ch u 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

 n xử công khai sơ thẩm. Các b  cáo có quy n kháng cáo trong hạn 15 

ng y kể từ ng y tuyên án. B  hại; Người có quy n lợi, ngh a vụ liên quan vắng 

mặt có quy n kháng cáo trong hạn 15 ng y kể từ ng y nhận được bản sao bản án 

hoặc bản án được niêm yết. 
 

Nơi nhận: 

- To  án th nh phố    N i; 
- Sở Tư pháp th nh phố    N i; 

- VKSND huyện Chương Mỹ; 

- Công an huyện Chương Mỹ; 

- Chi cục T ADS huyện Chương Mỹ; 

- Các b  cáo; B  hại; Người có QLNV liên quan;                                                              

- THAHS; 

- Lưu  S; VP.                                                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 

 

 

 

 


